
PGS.TS Trần Mạnh Trí: Những đóng góp nổi bật về kỹ thuật môi trường, 
độc học và sức khỏe 

Ngày 15/05/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2024. Một trong hai nhà khoa học được trao Giải thưởng năm nay là PGS.TS. Trần Mạnh 
Trí - Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải thưởng 
đã ghi nhận sự đóng góp của cụm ba công trình của PGS.TS Trần Mạnh Trí được công bố trên các tạp chí 
khoa học thuộc top 5% hàng đầu thế giới trong các ngành kỹ thuật môi trường, độc học và sức khỏe, góp 
phần giải quyết vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu hiện nay là ô nhiễm môi trường do sự phát tán của 
các hóa chất tổng hợp. Dưới đây là nội dung và các giá trị chính của cụm công trình này*. 

Công bố trên các tạp chí khoa học thuộc top 5% hàng đầu thế giới 

Bài báo số 1: Hoang Quoc Anh, Ha My Nu Nguyen, Trung Quang Do, Khiem Quang Tran, Tu Binh Minh, Tri Manh 

Tran (2021), “Air pollution caused by phthalates and cyclic siloxanes in Hanoi, Vietnam: Levels, distribution 

characteristic, and implication for inhalation exposure”, Science of the Total Environment, 760(2021), pp.1-11. Bài 

báo hiện đã có 36 trích dẫn, là sản phẩm của đề tài do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng 2 nhà 

khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã phát triển ph  ng pháp ph n tích chính xác cao, hiệu quả, đ ng th i 10 hợp 

ch t nhóm phthalate và 3 hợp ch t siloxane m ch v ng trong  h ng  hí   l ợng v t. Nghi n c u đã xác đ nh 

thành phần của phthalate và siloxane trong hai pha (pha h t và pha h i), từ đó nhóm tác giả tính toán hằng số 

ph n bố (Kp) và hệ số phát tán octanol-n ớc (Kw) bằng ph  ng trình bán thực nghiệm. Nhóm tác giả cũng đã đề 

xu t c ng th c  ớc l ợng m c độ rủi ro ph i nhiễm của các hóa ch t này qua con đ  ng hít th   h ng  hí cho 

các nhóm l a tuổi  hác nhau. Nghi n c u có ý nghĩa và giá tr   hoa học quan trọng trong việc phát triển các 

ph  ng pháp ph n tích chính xác, hiện đ i; đ ng th i cung c p những hiểu bi t mới về ngu n gốc phát tán, m c 

độ   nhiễm trong  h ng  hí và rủi ro ph i nhiễm   Việt Nam do các hóa ch t g y rối lo n nội ti t mới nổi nhóm 

phthalate và siloxane. 



Bài báo số 2: Ha My Nu Nguyen, Hanh Thi Khieu, Ngoc Anh Ta, Huong Quang Le, Trung Quang Nguyen, Trung 

Quang Do, Anh Quoc Hoang, Kurunthachalam Kannan, Tri Manh Tran (2021), “Distribution of cyclic volatile 

methylsiloxanes in drinking water, tap water, surface water, and wastewater in Hanoi, Vietnam”, Environmental 

Pollution, 285(2021), pp.1-8. Bài báo hiện đã có 10 trích dẫn. 

Trong nghi n c u này, ph  ng pháp chính xác để ph n tích các hợp ch t siloxane m ch v ng trong m i tr  ng 

n ớc đã đ ợc nhóm tác giả phát triển thành c ng dựa tr n thi t b  s c  ý  hí gh p nối  hối phổ (GC-MS) và  ỹ 

thuật chi t pha r n (SPE). Ph  ng pháp ph n tích có độ thu h i cao, độ lặp l i và độ ổn đ nh tốt, độ lệch chuẩn 

nhỏ, giới h n phát hiện th p để có thể đ nh l ợng các ch t siloxane trong mẫu n ớc   m c l ợng v t. Nhóm tác 

giả đã áp d ng ph  ng pháp phát triển đ ợc để ph n tích, quan tr c m c độ ph n bố của các ch t siloxane 

m ch v ng trong các lo i mẫu n ớc thu thập t i  hu vực nội đ  Hà Nội bao g m: n ớc máy, n ớc đóng chai, 

n ớc ao h  và n ớc thải (tr ớc và sau  hi xử lý). Nghi n c u đã cung c p bộ số liệu đáng tin cậy về m c độ   

nhiễm, b ớc đầu đánh giá liều l ợng rủi ro ph i nhiễm siloxane qua con đ  ng n ớc uống cho các nhóm l a 

tuổi  hác nhau và rủi ro sinh thái cho các động vật thủy sinh do sự tích lũy của siloxane trong m i tr  ng n ớc. 

Bài báo số 3: Thuy Minh Le, Ha My Nu Nguyen, Vy Khanh Nguyen, Anh Viet Nguyen, Nam Duc Vu, Nguyen Thi 

Hong Yen, Anh Quoc Hoang, Tu Binh Minh, Kurunthachalam Kannan, Tri Manh Tran (2021), “Profile of phthalic 

acid esters (PAEs) in bottled water, tap water, lake water, and wastewater samples collected from Hanoi, 

Vietnam”, Science of the Total Environment, 788(2021), pp.1-8. C ng trình hiện đã có 68 trích dẫn. 

Đ y là một trong những c ng trình mang tính ti n phong về đối t ợng hóa ch t nhóm phthalate và mẫu n ớc 

đ ợc nghi n c u t i Việt Nam. Nghi n c u đã phát triển ph  ng pháp xác đ nh đ ng th i 10 ch t phthalate trong 

mẫu n ớc dựa tr n  ỹ thuật chi t pha r n (SPE)   t hợp với s c  ý  hí gh p nối  hối phổ (GC-MS).  u điểm của 

ph  ng pháp là độ chính xác và ổn đ nh cao, độ thu h i tốt, giới h n phát hiện th p để có thể đ nh danh và đ nh 

l ợng đ ng th i 10 hợp ch t nhóm phthalate trong mẫu n ớc   l ợng v t, ti t  iệm dung m i hữu c  độc h i, 

giảm th i gian chuẩn b  mẫu và chi phí thu thập mẫu m i tr  ng. C ng trình là một trong số ít những bài báo tr n 

th  giới về m c độ ph n bố và   nhiễm của các hợp ch t nhóm phthalate trong các các mẫu n ớc  hác nhau: 

n ớc đóng chai nhựa, n ớc máy, n ớc bề mặt và n ớc thải. Nghi n c u cũng chỉ ra mối t  ng quan và sự phát 

tán của các hợp ch t phthalate từ  hi đ ợc tổng hợp, sử d ng trong các sản phẩm th  ng m i, cho đ n  hi ph n 

bố vào trong m i tr  ng n ớc. T  ng tự c ng trình th  hai, nghi n c u này cũng b ớc đầu đánh giá liều l ợng 

rủi ro ph i nhiễm phthalate qua con đ  ng n ớc uống theo các nhóm l a tuổi và rủi ro sinh thái cho động vật 

sống trong m i tr  ng n ớc b    nhiễm phthalate. 

Giá trị khoa học và thực tiễn của cụm công trình 

Giá trị khoa học và công nghệ 

Các   t quả nghi n c u có nhiều giá tr  KH&CN, có tính li n ngành, li n lĩnh vực cao, mang tính tiền đề, ti n 

phong cho những nghi n c u mới trong t  ng lai. C  thể là: 

Thứ nhất, c m c ng trình nghi n c u sử d ng các thi t b  và  ỹ thuật hiện đ i nh t hiện nay để tối  u hóa các 

ph  ng pháp ph n tích chính xác các hợp ch t nhóm phthalate và siloxane trong m i tr  ng  h ng  hí và n ớc. 

Ph  ng pháp ph n tích có giới h n đ nh l ợng th p, độ nh y, độ ổn đ nh tốt, độ thu h i và độ tái lặp cao,  hoảng 

n ng độ tuy n tính rộng... đáp  ng đầy đủ các ti u chuẩn trong lĩnh vực ph n tích hóa học hữu c  theo Hiệp hội 

các nhà hóa học ph n tích chính thống (AOAC). Các ph  ng pháp chuẩn hóa có thể dễ dàng đ ợc áp d ng và 

triển  hai tr n diện rộng và có  hả năng tự động hóa. 



Thứ hai, c m c ng trình cung c p c  s  dữ liệu mới, có độ tin cậy cao, thu đ ợc từ những thí nghiệm c ng phu 

và  hoa học. C m các c ng trình đã cung c p   t quả b ớc đầu đánh giá sự ph n bố, m c độ   nhiễm và ngu n 

gốc phát tán các hóa ch t nhóm phthalate và siloxane vào các vi m i tr  ng  hác nhau. Các   t quả này  h ng 

chỉ mới t i Việt Nam, mà c n có ý nghĩa  hoa học cao và đóng góp c  s  dữ liệu nền tảng quan trọng, gi p phát 

triển các nghi n c u chuy n s u về các ch t g y rối lo n nội ti t trong t  ng lai. 

Thứ ba, hằng số ph n bố (KP) và hệ số ph n tán octanol-n ớc (Kow) của các ch t phthalate và siloxane đã đ ợc 

tính toán bằng ph  ng pháp bán thực nghiệm dựa tr n các số liệu đo đ ợc, gi p dự đoán  hả năng ph n bố pha 

(lỏng-h i) và ngu n gốc phát tán của ch ng trong điều  iện m i tr  ng thực. 

Thứ tư, c m c ng trình đã đề xu t ph  ng pháp  ớc l ợng rủi ro ph i nhiễm các hóa ch t (phthalate và siloxane 

nói ri ng) qua con đ  ng hít th   h ng  hí và n ớc uống theo các nhóm l a tuổi. K t quả này có thể   t hợp với 

ph  ng pháp  ớc l ợng theo các con đ  ng  hác (ví d : h p thu qua da từ b i và sản phẩm chăm sóc cá nh n, 

ti u th  thực phẩm...) để đánh giá rủi ro ph i nhiễm tổng do các độc ch t tích lũy trong m i tr  ng sống hằng 

ngày. 

Thứ năm, c m c ng trình với cách ti p cận hiện đ i và ti n phong t i Việt Nam đã bổ sung tri th c  hoa học mới, 

gi p hình thành c  s  lý luận và đ nh h ớng các nghi n c u c  bản trong t  ng lai. C m c ng trình cũng gi p 

g n   t r t hiệu quả giữa nhiệm v  nghi n c u  hoa học và c ng tác đào t o sau đ i học. 

 

PGS.TS Trần Mạnh Trí trong phòng thí nghiệm. 

Giá trị thực tiễn 

C m ba c ng trình là các nghi n c u c  bản có đ nh h ớng  ng d ng thực tiễn cao. C  thể là: 

Một là, các ph  ng pháp ph n tích trong c m c ng trình đã gi p các nhà  hoa học, các ph ng thí nghiệm chuy n 

đề về hóa học,  hoa học m i tr  ng - Trái đ t,  hoa học sự sống... có thể dễ dàng sử d ng, ti t  iệm th i gian và 

chi phí nghi n c u. 



Hai là,   t quả nghi n c u là c  s   hoa học quan trọng gi p đ nh h ớng để ch  t o các vật liệu ti n ti n, thi t b  

thu và xử lý mẫu hiện đ i, có thể tự động hóa với m c ti u làm s ch m i tr  ng  h ng  hí (đặc biệt là  h ng  hí 

trong nhà) và ngu n n ớc. 

Ba là, các nghiên c u cung c p th m c  s   hoa học để gi p các c  quan quản lý việc ho ch đ nh chính sách, 

x y dựng và ban hành các ti u chuẩn/quy chuẩn nhằm bảo vệ m i tr  ng xanh, s ch và an toàn, h ớng đ n m c 

ti u phát triển bền vững. Với việc chuẩn hóa các quy đ nh và chính sách về m i tr  ng, Việt Nam sẽ có những 

đóng góp quan trọng và có giá tr  thực tiễn gi p bảo vệ m i tr  ng, ngu n n ớc s ch,  h ng  hí trong lành... 

đang đ ợc cả cộng đ ng quốc t  quan t m. 

Bốn là, cung c p th ng tin và c  s  dữ liệu  hoa học c  bản, gi p cho cộng đ ng n ng cao hiểu bi t về m c độ   

nhiễm, rủi ro ph i nhiễm và rủi ro sinh thái có thể gặp phải do các hóa ch t phthalate và siloxane tích lũy trong 

m i tr  ng. Từ đó gi p m i ng  i d n th m hiểu bi t trong việc lựa chọn và sử d ng các sản phẩm th  ng m i 

có ch a các hóa ch t này một cách hiệu quả h n, h n ch  và tránh đ ợc những rủi ro, bệnh tật do   nhiễm m i 

tr  ng g y ra. 

* 

*        * 

Có thể nói, h ớng nghi n c u về các hợp ch t g y rối lo n nội ti t nhóm phthalate và siloxane m ch v ng là  há 

mới t i Việt Nam cũng nh  tr n th  giới. Tr ớc đó, Việt Nam ch a có c ng trình nghi n c u nào li n quan đ n 

th ng tin về m c độ   nhiễm các hợp ch t này trong m i tr  ng nói chung và  h ng  hí trong nhà hay n ớc uống 

nói ri ng. PGS.TS Trần M nh Trí và nhóm nghi n c u đã phát triển thành c ng các ph  ng pháp ph n tích chính 

xác, hiện đ i, có thể áp d ng trực ti p để quan tr c các hóa ch t có độc tính trong m i tr  ng; xác đ nh các  hu 

vực   nhiễm, ngu n gốc phát tán, rủi ro ph i nhiễm và rủi ro sinh thái do các độc ch t tích lũy trong m i tr  ng 

 h ng  hí và n ớc. K t quả các nghi n c u có thể đ ợc sử d ng đ nh h ớng cho m c ti u giảm thiểu m c độ   

nhiễm m i tr  ng  h ng  hí, ngu n n ớc uống và n ớc sinh ho t do các hóa ch t. K t quả của các nghi n c u 

cũng là một đóng góp  hoa học để n ng cao ch t l ợng cuộc sống của ng  i d n Việt Nam. 

  

*Bài vi t đ ợc tổng hợp,  hái quát từ: Th  giới thiệu nhà  hoa học đ ợc đề cử x t tặng Giải th  ng T  Quang 

Bửu năm 2024 của Hiệu tr  ng Tr  ng Đ i học Khoa học Tự nhi n, Đ i học Quốc gia Hà Nội; ba c ng trình đã 

c ng bố của PGS Trần M nh Trí. 

 

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 


